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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
[bookmark: _Hlk184756904]Câu 1. Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:
   A. Công nghiệp sản xuất.                                B. Tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải.
   C. Y tế, giáo dục, du lịch.                                D. Hành chính công, thủ tục hành chính.
Câu 2. Giao thông đường sông phát triển chủ yếu ở hệ thống:
	 A. Sông Tiền.
	 B. Sông Gianh.

	 C. Sông Hồng và sông Cửu Long.
	 D. Sông Đà.


Câu 3. Khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở tỉnh Tuyên Quang là:
	 A. Du Già.
	 B. Hoàng Liên.
	 C. Xuân Sơn.
	 D. Ba Bể.


Câu 4. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng?
   A. Gây khó khăn cho công nghiệp và xây dựng.                    B. Không có ảnh hưởng gì.
   C. Tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và thuỷ sản.       D. Chỉ ảnh hưởng đến dịch vụ.
Câu 5. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có văn hóa, phong tục tập quán:
	 A. Ít thay đổi.                B. Hiện đại.             C. Phong phú và đa dạng.         D. Đơn giản.


Câu 6. Tỉnh nào thuộc khu vực Đông Bắc?
	 A. Lai Châu.
	 B. Sơn La.
	 C. Điện Biên.
	 D. Lạng Sơn.


Câu 7. Vùng Tây Bắc có dạng địa hình tiêu biểu là:
	 A. Địa hình cao dãy Hoàng Liên Sơn.
	 B. Địa hình đồng bằng.

	 C. Địa hình các-xtơ.
	 D. Địa hình đồi bát úp.


Câu 8. Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của nước ta vì:
   A. Đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống.              B. Sự phát triển của nông nghiệp.
   C. Sự phát triển của công nghệ.                               D. Sự phát triển của ngành công nghiệp.
Câu 9. Loại hình du lịch được phát triển mạnh ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:
	 A. Du lịch nông nghiệp.
	 B. Du lịch sinh thái.

	 C. Du lịch biển.
	 D. Du lịch văn hóa.


Câu 10. Loại cây nào phổ biến ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	 A. Cây lúa.
	 B. Cây ngô.
	 C. Cây lúa mì.
	 D. Cây dược liệu.


Câu 11. Hệ thống cảng biển nổi bật của vùng Đồng bằng sông Hồng là ở:
	 A. Đà Nẵng, Nha Trang.
	 B. Hải Phòng, Quảng Ninh.

	 C. Vũng Tàu, Bà Rịa.
	 D. Cần Thơ, Long An.


Câu 12. Đặc điểm địa hình chủ yếu của khu vực Đông Bắc là:
	 A. Cao nguyên.
	 B. Núi trung bình và núi thấp.

	 C. Núi cao.
	 D. Đồng bằng.


Câu 13. Viễn thông là hoạt động:
   A. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ.      B. Gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin.
   C. Vận chuyển hàng hóa qua mạng bưu chính          D. Cung cấp dịch vụ y tế và giáo dục.
Câu 14. Dịch vụ công bao gồm:
	 A. Y tế, giáo dục
	 B. Hành chính công, thủ tục hành chính

	 C. Tài chính, ngân hàng.
	 D. Thương mại, du lịch


Câu 15. Bưu chính là dịch vụ:
   A. Xử lý số liệu và hình ảnh.                              B. Vận chuyển phát thư, gói kiện hàng hóa.
   C. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng.                  D. Truyền thông tin qua sóng vô tuyến điện.
Câu 16. Sản phẩm là thế mạnh của ngành công nghiệp khai khoáng ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	 A. Than.
	 B. Lúa gạo.
	 C. Gỗ.
	 D. Cà phê.


Câu 17. Ngành dịch vụ được quyết định bởi nhân tố:
	 A. Kinh tế
	 B. Dân số
	 C. Địa lý
	 D. Chính trị


Câu 18. Dịch vụ kinh doanh bao gồm các lĩnh vực nào sau đây?
   A. Sản xuất nông nghiệp                                B. Tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải
   C. Y tế, giáo dục, du lịch                                D. Hành chính công, thủ tục hành chính
Câu 19. Vùng Đồng bằng sông Hồng có những hệ thống sông nào chính?
	 A. Sông Đồng Nai, sông Tiền.
	 B. Sông Mê Kông, sông Hậu.

	 C. Sông Hồng, sông Thái Bình.
	 D. Sông Cửu Long, sông Tiền.


Câu 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng nổi tiếng với vườn quốc gia:
	 A. Cúc Phương.
	 B. Yok Đôn.
	 C. Bạch Mã.
	 D. Nam Cát Tiên.


2. Câu trắc nghiệm đúng sai.   Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
Câu 21: Cho bảng số liệu: Cơ cấu GRDP của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ 2010 – 2021 (%)
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	26,5
	22,6
	19,1

	 Công nghiệp và xây dựng
	28
	34,5
	41,4

	Dịch vụ
	39,9
	37,5
	34,5

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	5,6
	5,4
	5


Bảng số liệu cho thấy: 
a. Cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm liên tục.  
b. Công nghiệp và xây dựng tăng liên tục.
c. Dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao nhất.                             
d. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm.
Câu 22. Cho bảng số liệu:
  [image: Dựa vào bảng 10 hãy so sánh một số chỉ tiêu về sản xuất lương thực]
a. Sản lượng lương thực: vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm 13% so với sản lượng cả nước. Trong đó sản lượng lúa chiếm đến 13,7% sản lượng lúa cả nước năm 2021.
b. Số lượng đàn lợn chiếm 20,7% tổng đàn lợn cả nước năm 2021.
c. Số gia cầm chiếm 25,4% tổng đàn gia cầm cả nước năm 2021.
d. Sản lượng thủy sản chiếm gầm 16,3% sản lượng thủy sản cả nước năm 2021.
Phần II: Tự luận (3 điểm). 
Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.

Chúc các con làm bài tốt!
image1.png
Bang 10. Mot 56 chi tiéu ve san xudt luomg thyec, thie pham
cuia viing Dong bang song Hong va ca nude nam 2010 va nam 2021

| Nam2010 Nam2021

STT Chi tiéu a dng bi
nate | oo | Ci nute ‘
. | san lugng luong thue (1riéu tdn) 63 | 483
Trong do: Liia (tri¢u tdn) 68 6,0 43,9
2 Lon (triéu con) 73 48 232
Gia cam (tri¢u con) 76,4 128,5 524,1
4 San luong thuy san (friéu tin) 0,6 12 8.8

(Nguon: Nién gicam thong ké Viét Nam nam 2016, 2022)




